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BÀI TOÁN DỰNG THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP CẮT BỞI MỘT MẶT PHẲNG
Phương pháp tìm thiết diện của một hình chóp cắt bởi một mặt phẳng: Để xác định thiết diện của một hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P), ta đi tìm các đoạn giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt của hình chóp. 

Các kiến thức liên quan để xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng: Để tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng phân biệt ta có thể tìm bằng các cách sau:
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Cách 1: Tìm 2 điểm chung phân biệt của 2 mặt phẳng.
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Cách 2: Cho đường thẳng a song song với mp (P). Nếu mặt phẳng (Q) chứa a và cắt (P) theo giao tuyến b thì b song song với a.
Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABC. Gọi K, N lần lượt là trung điểm của SA, BC. Điểm M nằm trên cạnh SC sao cho SM = 3MC. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABC cắt bởi mặt phẳng (MNK). 
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HƯỚNG DẪN GIẢI:

Trong mặt phẳng (SAC) gọi I là giao điểm của KM và AC. 


Trong mặt phẳng (ABC) gọi L là giao điểm của IN và AB.


Ta có mặt phẳng (MNK) cắt các mặt ABC, SAB, SBC, SCA của hình chóp theo các đoạn giao tuyến lần lượt là: LN, LK, MN, MK.


Suy ra thiết diện của hình chóp S.ABC cắt bởi mp(MNP) là tứ giác MNLK.

Ví dụ 2. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AD song song với BC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, BC, CD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bới mặt phẳng (MNP).

- Phương pháp chính: sử dụng cách 1 để tìm giao tuyến của các mặt phẳng.

HƯỚNG DẪN GIẢI:
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Trong mp (ABCD) đường thẳng NP cắt các đường thẳng AD và AB tại lần lượt tại E và F.


Trong mp(SAD) gọi Q là giao điểm của hai đường thẳng ME và AD.

Trong mp(SAB) gọi R là giao điểm của hai đường thẳng SB và MF.


Ta có mp(MNP) cắt các mặt SAB, SBC, SCD, SDA, ABCD của hình chóp S.ABCD theo các đoạn giao tuyến tương ứng là MR, RN, PQ, QM, NP. 


Suy ra thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(MNP) là ngũ giác MRNPQ.
Ví dụ 3. Cho tứ diện ABCD, M là điểm bất kì thuộc đoạn thẳng AB. Một mặt phẳng (P) đi qua M và song song với AD và BC. Mặt phẳng (P) cắt tứ diện ABCD theo một thiết diện là hình gì?
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- Phương pháp chính: sử dụng cách 2 để tìm giao tuyến của các mặt phẳng.
HƯỚNG DẪN GIẢI:
+ Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABC) có: điểm M chung, BC song song với mp(P).

Suy ra (P) cắt mp(ABC) theo giao tuyến là đường thẳng MN song song với BC (N thuộc AC).

+ Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ACD) có: điểm N chung, AD song song với mp(P).

Suy ra (P) cắt mp(ACD) theo giao tuyến là đường thẳng NP song song với AD (P thuộc CD).

+ Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (BCD) có: điểm P chung, BC song song với mp(P).

Suy ra (P) cắt mp(BCD) theo giao tuyến là đường thẳng PQ song song với BC (Q thuộc BD).

+ Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABD) có: điểm M và Q chung, AD song song với mp(P).

Suy ra (P) cắt mp(ABD) theo giao tuyến là đường thẳng MQ song song với AD.

Từ đó ta có: MN song song với PQ, MQ song song với NP.

Vậy mặt phẳng (P) cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là hình bình hành MNPQ.
Nhận xét rằng thiết diện của một tứ diện có thể là tam giác hoặc tứ giác.
Ví dụ 4. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm G và song song với hai đường thẳng BD, SA. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bới mặt phẳng (P).
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- Phương pháp chính: sử dụng cách 2 để tìm giao tuyến của các mặt phẳng.

HƯỚNG DẪN GIẢI:
+ mp(P) cắt mp(ABCD) theo giao tuyến MR song song với BD (R thuộc AD,M thuộc AB).

+ mp(P) cắt mp(SAD) theo giao tuyến RQ song song với SA (Q thuộc SD)

+ mp(P) cắt mp(SAB) theo giao tuyến MN song song với SA (N thuộc SB)

+ Gọi I là giao điểm của AG với CD. Mp(P) cắt mp (SAI) theo giao tuyến GT song song với SA (T thuộc SI)

+ Trong mp(SCD), QT cắt SC tại P.

Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(P) là ngũ giác MNPQR.

Nhận xét rằng thiết diện của một hình chóp tứ giác có thể là một tam giác hoặc một tứ giác hoặc một ngũ giác.
BÀI TẬP TƯƠNG TỰ
Bài 1: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD; M là trung điểm của SC. Gọi (P) là mặt phẳng qua AM và song song với BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mp(P).

Bài 2: Cho tứ diện ABCD, điểm M bất kì thuộc miền trong của tam giác BCD. Một mặt phẳng (P) đi qua M và song song với AB và CD. Mặt phẳng (P) cắt tứ diện ABCD theo một thiết diện là hình gì?
Bài 3: Cho tứ diện ABCD có AC = BD. Gọi M, N là trung điểm của AD và BC. (P) là mặt phẳng chứa MN và song song với BD. Thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi mp(P) là hình gì?
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Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của OD. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với AC và SD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mp(P).

HƯỚNG DẪN GIẢI:
Bài 1: Gọi O là giao điểm của AC và BD; I là giao điểm của AM và SO. Đường thẳng qua I song song với BD cắt SD, SB lần lượt tại N, P. Thiết diện của hình chóp với (P) là tứ giác APMN.
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Bài 2: Thiết diện là hình bình hành PQRS.
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Bài 3: Thiết diện là hình thoi PMNQ
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Bài 4: Thiết diện là ngũ giác ENKHI.

            NGƯỜI VIẾT

 Nguyễn Thị Thu Hiền
